BÀI 7: SỰ THẬT TRONG TÁC PHẨM KÍ
Thời lượng: 10 tiết
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS có thể đạt được các yêu cầu sau:

Năng lực

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của phóng sự và hồi kí như: tính phi hư cấu, một số thủ pháp nghệ thuật (miêu tả, trần thuật); sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết,…

- Phân tích, đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm kí đối với người đọc và tiến bộ xã hội.

- Hiểu được đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật để vận dụng một cahcs hiệu quả trong giao tiếp.

- Viết được bài văn nghị luận xẫ hội bàn về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

Phẩm chất

- Có cái nhìn tỉnh táo về hiện thực; biết trân trọng những quyết định, hành động hướng về lí tưởng cao đẹp.

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Chuẩn bị của giáo viên

- KHBD, Bài giảng Power Point

- Phương tiện dạy học: Máy chiếu/Ti vi, máy tính kết nối mạng

- Học liệu: tranh ảnh, đoạn phim ngắn, sơ đồ, bảng biểu, phiếu học tập

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

Chuẩn bị của học sinh

- SGK, SBT Ngữ văn 12, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

- Thời lượng: 10 tiết

- GV có thể tham khảo phân bổ thời lượng dạy học như sau:

	DỰ KIẾN PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG DẠY HỌC

	Đọc
	- Tri thức ngữ văn; Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng - Ngô Tất Tố). (3 tiết).

- Bước vào đời (Trích Nghĩ nhờ chiều hôm - Đào Duy Anh). (2 tiết).

	Thực hành tiếng Việt
	- Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật. (1 tiết).

	Viết
	- Viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử về các mối quan hệ gia đình, xã hội).(2 tiết)

	Nói và nghe
	- Trình bày một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ ( Cách ứng xử về các mối quan hệ gia đình, xã hội).(1 tiết)

	Đọc thực hành
	- Vĩ tuyến 17 (Trích Gánh gánh…gồng gồng…Xuân Phượng).(1 tiết).


Tiến trình cụ thể:

*Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức Ngữ Văn

Mục tiêu

- Nắm được các tri thức cơ bản về các thể loại của kí như phóng sự, hồi kí.

- Nhận biết ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong giao tiếp.

Nội dung

- HS hoàn thành phiếu học tập ở nhà.

- GV tổ chức cho học sinh trình bày tại lớp.

- HS tương tác, bổ sung và hoàn thiện sản phẩm

Sản phẩm

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 

- Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS hoàn thành Phiếu học tập (ở nhà). Trình bày nhanh ở lớp các nội dung:

* Tìm hiểu tri thức Ngữ văn

+ Phóng sự (khái niệm, đặc điểm, tính chất).

+ Hồi kí (khái niệm, đặc điểm)

+  Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào tri thức Ngữ Văn ở SGK để hoàn thành Phiếu học tập tại nhà

- HS báo cáo kết quả theo hướng dẫn của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS lên trình bày kết quả làm việc cá nhân. 

Bước 4: Đánh giá và kết luận

- Giáo viên tổ chức cho HS đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của bạn. GV bổ sung chốt kiến thức như phần Dự kiến sản phẩm.
	* Tri thức ngữ văn

- Phóng sự

+ Phóng sự xuất hiện trên cơ sở sự phát triển của báo chí hiện đại, thường được xem là một thể loại hình kí. Phóng sự cung cấp cho người đọc cái nhìn chân thực về một sự việc, hiện tượng, thường đặc biệt, có ý nghĩa thời sự, diễn ra trong đời sống xã hội đương thời. Phóng ự thể hiện tính chiến đấu cao khi dùng sự thật để phản bác những nhận thức còn sai lệch và khẳng định điều tốt đẹp trong đời sống, tác động tích cực đến nhận thức của người đọc. Tính chân thực về thời gian, địa điểm, sự kiện, con người và chi tiết là những đặc điểm cốt lõi của một bài phóng sự.

+ Để đảm bảo sự xác thực và độ tin cậy của thông tin, người viết phóng sự thường dùng những biện pháp nghiệp vụ báo chí như điều tra, phỏng vấn, ghi chép tại chỗ,…Với phóng sự, ngoài các tư liệu thực tế xác thực, nhà văn còn có thể sửu dụng các thủ pháp hư cấu ở một mức độ nhất định làm cho câu chuyện và các sự kiện được kể trở nên hấp dẫn hơn. Do vậy, bên cạnh đáp ứng những yêu cầu về mặt thông tin, phóng sự còn thể hiện tính thẩm mĩ, mang dấu ấn phong cách cá nhân người viết trong việc mô tả sự việc, hiện tượng; sử dụng nghệ thuật trần thuật, biện pháp tu từ, ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc,…

- Hồi kí

+ Hồi kí là thể loại thuộc loại hình kí, có giá trị tư liệu cao, kể lại từ điểm nhìn chủ quan về những sự kiện, biến cố đã xảy ra trong quá khứ mà tác giả là nhân vật trung tâm hoặc là người tham dự, chứng kiến. Hồi kí luôn đề cao tính xác thực của những gì được kể. Câu chuyện về con người và sự việc trong hồi kí giúp độc giả vừa thấy rõ trải nghiệm phong phs và thế giới tinh thần riêng của người viết, vừa hình dung được diện mạo chân thực của đời sống lịch sử - xã hội và văn hóa một thời đã qua. Người viết hồi kí thường tập trung ghi chép, soi tỏ phần hiện thực mà mình hiểu rõ với tư cách là chứng nhân.

+ Trong hồi kí, tác giả là người kể chuyện ngôi thứ nhất, trực tiếp trình bày, mô tả về con người và sự việc. Cùng với điều đó, quy luật vận động riêng của trí nhớ đã làm cho hồi kí mang đậm tính chủ quan - một đặc điểm quan trọng tạo nên sức hút riêng của thể loại này

- Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật

+ Ngôn ngữ trang trọng là phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong ngữ cảnh giao tiếp có tính nghi thức, tồn tại ở cả dạng viết và nói. Trong phong cách ngôn ngữ này, chủ thể phát ngôn thường dùng những từ ngữ, câu thể hiện ý tưởng, thông tin khách quan và thái độ lịch sự, tôn trọng đối với người tiếp nhận. Câu trong ngôn ngữ trang trọng thường đầy đủ thành phần và có thể tổ chức theo cấu trúc tầng bậc phức tạp.

+ Ngôn ngữ thân mật là phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp thường ngày, tồn tại cả dạng viết và nói. Trong ngôn ngữ thân mật, chủ thể phát ngôn thường dùng những từ ngữ, câu thể hiện thái độ thân thiện, gần gũi với người tiếp nhận; ở một số trường hợp đặc biệt, có thể dùng tiếng lóng, biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương,…Câu trong ngôn ngữ thân mật thường ngắn gọn và có thể rút gọn thành phần.


ĐỌC  

NGHỆ THUẬT BĂM THỊT GÀ

(Trích  Việc làng - Ngô Tất Tố)

Yêu cầu của bài học

- HS nhận biết được một số yếu tố của phóng sự như tính hư cấu, một số thủ pháp nghệ thuật (miêu tả, trần thuật).

- HS biết đọc hiểu văn bản Nghệ thuật băm thịt gà để làm rõ sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ đánh giá của tác giả.

- HS phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của phóng sự từ đó, rút ra khả năng tác động của bài phóng sự đối với sự tiếp nhận của người đọc và tiến bộ xã hội.

- HS có cái nhìn tỉnh táo về hiện thực, có cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về bản chất của hiện tượng đời sống diễn ra xung quanh.

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Mở đầu

Mục tiêu

- Khơi gợi hứng thú để học sinh tiếp nhận nội dung bài học.

Biết cách vận dụng tri thức về cuộc sống và chính kiến của bản thân để trình bày vấn đề.

Nội dung hoạt động

HS biết độc lập suy nghĩ, làm chủ tình huống để có tư duy tiếp cận nội dung bài học.

GV động viên khích lệ HS tự bộc lộ cảm xúc, đánh giá  trước một vấn đề.

Sản phẩm

- HS chia sẻ quan điểm của bản thân.

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	 Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và chia sẻ các vấn đề:

+ Theo bạn, ngoài lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp, người ta thường dùng từ “nghệ thuật” và “nghệ sĩ” để chỉ hoạt động hoặc con người như thế nào?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS  trình bày ý kiến của mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV gọi khoảng 2-3 em chia sẻ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS đánh giá, phản biện trao đổi . Từ đó GV dẫn vào bài mới.

	* HS chia sẻ 

- Ngoài lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp, từ "nghệ thuật" và "nghệ sĩ" còn được sử dụng rộng rãi để mô tả các hoạt động và con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, thể hiện qua những khía cạnh sau:

- Kỹ năng và sự sáng tạo

+ Kỹ năng chuyên môn cao: Từ "nghệ thuật" được dùng để chỉ những kỹ năng đòi hỏi sự trau dồi, luyện tập lâu dài và đạt đến mức độ thành thạo, tinh tế. Ví dụ như: "nghệ thuật nấu ăn", "nghệ thuật trang điểm", "nghệ thuật đàm phán", "nghệ thuật chơi thể thao",...

+ Sự sáng tạo : "Nghệ sĩ" được dùng để gọi những người có khả năng sáng tạo ra những sản phẩm, ý tưởng mới mẻ, độc đáo và mang tính thẩm mỹ cao trong bất kỳ lĩnh vực nào. Họ không chỉ đơn thuần thực hiện công việc mà còn thổi hồn vào đó niềm đam mê, sự sáng tạo và cái nhìn nghệ thuật riêng biệt. Ví dụ như: "nghệ nhân tò he", "nghệ sĩ ẩm thực", "nghệ sĩ đường phố", "nghệ sĩ chơi nhạc cụ",...

- Phân biệt tập tục và hủ tục.

+ Tập tục (phong tục, tập quán): Được hiểu là những nếp sống, thói quen được cộng đồng thừa nhận, lưu truyền qua nhiều thế hệ, mang tính chất lịch sử và có giá trị tích cực. Tập tục thể hiện bản sắc văn hóa của một dân tộc, góp phần duy trì trật tự xã hội và gắn kết con người với nhau.

+ Hủ tục: có nghĩa  những nếp sống, thói quen lạc hậu, phản khoa học, trái với đạo đức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người và sự phát triển của xã hội. Hủ tục cần được bài trừ và loại bỏ để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

- Ví dụ

+ Tập tục

Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương

Nghi lễ cúng bái tổ tiên

Phong tục mừng thọ

+ Hủ tục

Tảo hôn

Tục mua vợ

Trọng nam khinh nữ

Tập tục và hủ tục là hai khái niệm có sự khác biệt rõ ràng. Tập tục là những nếp sống, thói quen mang tính tích cực, cần được gìn giữ và phát huy. Hủ tục là những nếp sống, thói quen lạc hậu, phản khoa học, cần được bài trừ và loại bỏ.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
HS tìm hiểu, phân tích các đặc điểm nội dung và nghệ thuật của phóng sự Nghệ thuật băm thịt gà, từ đó hình thành tri thức và phát triển kĩ năng đọc hiểu thể loại phóng sự.

Nội dung
GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:

Vấn đề 1. Đọc và tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
Tìm hiểu về nhà văn Ngô Tất Tố.
Tìm hiểu tác phẩm và nhan đề: Từ “nghệ thuật” thường gắn với những đối tượng, hoạt động nào? Cách kết hợp từ ngữ “nghệ thuật” và “băm thịt gà” có thể gợi về một sự việc bình thường hay đặc biệt?

Vấn đề 2. Khám phá văn bản
Tóm tắt các sự việc chính của văn bản và cách trần thuật của nhà văn. Qua việc tóm lược các sự việc chính, em hãy nhận xét về cách quan sát, ghi chép hiện thực của tác giả.

Tìm hiểu chi tiết một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của bài phóng sự.
Xác định một số chi tiết tiêu biểu qua cảnh anh mõ làng băm thịt gà. Từ đó, nhận xét về nhân vật anh mõ và hiện thực được phản ánh qua nhân vật này.

Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất trong bài phóng sự: Người kể lại sự việc trong bài phóng sự là ai? Do đâu người ấy có điều kiện quan sát và kể lại các sự việc đó? Thời gian, không gian gắn liền với ngôi kể có tác dụng như thế nào?
Phân tích những yếu tố tạo nên giọng điệu của bài phóng sự qua việc xác định giọng điệu của bài phóng sự và xác định những yếu tố tạo nên giọng điệu đó.

Vấn đề 3. Tổng kết
Khái quát được chủ đề của văn bản Nghệ thuật băm thịt gà.
Khái quát đặc điểm cơ bản của thể loại phóng sự qua văn bản Nghệ thuật băm thịt gà.

Sản phẩm
Vấn đề 1. Đọc và tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
HS đọc nội dung giới thiệu về nhà văn Ngô Tất Tố và tóm tắt những nét nổi bật về tác giả.

HS đọc thành tiếng văn bản, chú ý diễn tả được các sự việc chính, nhân vật và cách miêu tả, trần thuật của nhà văn theo gợi ý từ thẻ chỉ dẫn đọc. Trình bày suy luận, phán đoán về nhan đề văn bản.

Vấn đề 2. Khám phá văn bản
Định hướng kết quả trả lời:
Các sự việc trong văn bản được thuật lại theo trình tự thời gian, với các sự việc chính như sau:

+ Câu chuyện của tác giả và người bạn Lăng Vân lúc đêm khuya và gần sáng.
+ Cảnh mọi người kéo đến nhà Lăng Vân dự lệ làng khi “trời đã sáng rõ”.
+ Cảnh anh mõ làng chia cỗ và băm thịt gà sau khi “hàng xóm đã đến đông đủ”.
– Cách quan sát ghi chép hiện thực của tác giả: quan sát và ghi chép tại chỗ, chi tiết, chân thực toàn bộ câu chuyện về một cảnh “chứa hàng xóm”, có bối cảnh, tình huống, diễn biến có lúc thì “chùng chình, chờ đợi”, có lúc cao trào.

Một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của bài phóng sự.
HS hoàn thành phiếu học tập (theo định hướng).
	Chi tiết
	Nhận xét

	+ Chia lễ thành hai mươi ba phần cỗ, pha cái sỏ gà thành năm, phao gà thành bốn, băm con gà thành chín mươi hai miếng.
+ Sự chứng kiến của đông đảo chức sắc và hàng xóm.
	+ Băm thịt gà như thực hành một nghệ thuật − việc làm đã quen từ nhiều đời.

+ Phán ánh hiện thực “một miếng giữa làng”, một tệ nạn của nông thôn Việt Nam xưa.


Tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất trong bài phóng sự. Định hướng:
+ Bài phóng sự là lời kể của nhân vật “tôi”, người có cơ hội tận mắt chứng kiến “nghệ thuật băm thịt gà” của anh mõ làng.

+ Việc sử dụng ngôi kể thứ nhất đáp ứng yêu cầu cốt lõi của thể loại phóng sự, đó là tính chân thực.

+ Qua giọng điệu, những lời nhận xét và cách miêu tả rất chi tiết việc băm thịt gà, người kể chuyện đã thể hiện thái độ phê phán của mình đối với một “việc làng” đầy phiền toái.
Giọng điệu của bài phóng sự: hài hước, châm biếm, phê phán sâu cay. Những yếu tố tạo nên giọng điệu của bài phóng sự:

+ Lối quan sát, ghi chép tỉ mỉ, chân thực đã khái quát, châm biếm một hiện tượng điển hình của xã hội nông thôn Việt Nam xưa.

+ Cách miêu tả và xây dựng nhân vật anh mõ làng thuần thục, điêu luyện trong việc băm thịt gà bằng cái nhìn khách quan nhưng có ý nghĩa phê phán sâu sắc.

+ Cách sử dụng ngôn ngữ miêu tả cùng với những lời trữ tình ngoại đề đầy thán phục nhưng không phải là lời ngợi ca tài năng và nghệ thuật mà là lời châm biếm về hủ tục chia phần rất nặng nề ở làng quê Việt Nam xưa.

Vấn đề 3. Tổng kết
Chủ đề của văn bản Nghệ thuật băm thịt gà: Phơi bày những hủ tục nhiêu khê, quái gở đang duy trì ở nông thôn Việt Nam xưa.

Một số đặc điểm của phóng sự qua văn bản Nghệ thuật băm thịt gà:
Tính thời sự: Tác giả đã tái hiện một hiện tượng diễn ra trong đời sống nông thôn Việt Nam thời bấy giờ, qua đó tác động đến nhận thức của con người trong xã hội đương thời.
Tính xác thực: Thể hiện qua việc ghi chép chân thực những chi tiết, thời gian, địa điểm,... đặc biệt là việc ghi chép tại chỗ cảnh băm thịt gà.

Tính thẩm mĩ: Thể hiện dấu ấn phong cách cá nhân của tác giả trong việc miêu tả sự việc và nhân vật; sử dụng ngôn ngữ và những lời trữ tình ngoại đề giàu hình ảnh, cảm xúc,... tạo hứng thú cho người đọc.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS thảo luận và kết luận.
Trước khi thực hiện các nhiệm vụ, GV tổ chức cho HS đọc văn bản, lưu ý HS đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, châm biếm, nhấn mạnh các hình ảnh, hoạt động băm thịt gà của anh mõ làng. Đặc biệt, GV lưu ý HS theo dõi các thẻ đọc để có thể hiểu tác phẩm sâu sắc hơn.

– Với vấn đề 1 và 2, GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân. GV gọi 1 – 2 HS trả lời, các HS còn lại bổ sung. GV kết luận như mục Sản phẩm. GV nhấn mạnh cách đặt tên nhan đề độc đáo, gắn một sự việc đời thường với nghệ thuật, qua đó châm biếm, mỉa mai hiện tượng này và phản ánh hủ tục của nông thôn Việt Nam đương thời. GV có thể hỏi thêm:

“Cách quan sát, ghi chép hiện thực này có tác dụng gì?”. GV khuyến khích HS đưa ra những câu trả lời khác nhau và định hướng: “Cách quan sát, ghi chép này tạo ra sự hấp dẫn, bất ngờ, đẩy sự việc đến cao trào tạo tính kịch cho văn bản”.

– Với vấn đề 3, GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi. GV gọi 1 – 2 nhóm trả lời, các nhóm còn lại nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
HS rèn các kĩ năng đọc và viết qua hoạt động kết nối đọc – viết.
Nội dung
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày cảm nhận về một khía cạnh nội dung hoặc nghệ thuật của văn bản Nghệ thuật băm thịt gà.

Sản phẩm
Đoạn văn hoàn chỉnh của HS.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ học tập cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập. GV quan sát, điều hành lớp.
GV hướng dẫn HS có thể chọn một khía cạnh nội dung (câu chuyện về lệ làng, cảnh băm thịt gà,...) hoặc nghệ thuật (cách quan sát, ghi chép tại chỗ; nghệ thuật miêu tả nhân vật; giọng điệu hài hước, châm biếm;...) để triển khai đoạn văn.

Gợi ý cách triển khai:
+ Giới thiệu khía cạnh được lựa chọn làm đề tài cho đoạn văn.
+ Nêu vị trí, phân tích được ý nghĩa của khía cạnh đó trong việc làm nên giá trị nội dung hoặc nghệ thuật của bài phóng sự.

+ Nhấn mạnh đặc điểm của thể loại phóng sự được thể hiện qua khía cạnh vừa phân tích.
Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS thảo luận và kết luận. GV tiến hành thu sản phẩm của HS, nhận xét, có thể đọc trước lớp 1 – 2 bài viết chất lượng.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của bài phóng sự đối với sự tiếp nhận của người đọc và tiến bộ xã hội.

Nội dung

Em hãy chỉ ra một số hủ tục còn tồn tại trong đời sống, đặc biệt là ở nông thôn Việt Nam hiện nay và nêu phương hướng, giải pháp hạn chế, xoá bỏ các hủ tục đó.

Sản phẩm
Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3. Trao đổi, thảo luận. GV khuyến khích sự xung phong hoặc gọi 1 – 2 HS trình bày sản phẩm ở đầu buổi học tới (có thể lấy điểm đánh giá thường xuyên).

Bước 4. Nhận xét, đánh giá về bài trình bày của HS.
ĐỌC 

BƯỚC VÀO ĐỜI

(Trích Nghĩ nhờ chiều hôm - Đào Duy Anh)
Yêu cầu của bài học

- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hồi kí như: tính phi hư cấu và một số thủ pháp nghệ thuật (miêu tả, trần thuật); sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết,…được thể hiện trong văn bản Bước vào đời của tác giả Đào Duy Anh.

- HS biết rèn luyện kĩ năng phân tích hồi kí qua các yếu tố như : tính phi hư cấu; tính hiện thực được phản ánh, bài học với người đọc,…

- Thông qua việc đọc văn bản để nhận thức giá trị và khả năng  tác động của tác phẩm kí đối với sự tiến bộ xã hội.

- Hình thành cho cá nhân cách quyết định và hành động để hướng tới tương lai tốt đẹp

Tiến trình hoạt động

* Hoạt động Mở đầu

Mục tiêu

- Tạo tâm thế , sự hứng khởi cho HS tiếp nhận khái quát trọng tậm bài học.

- HS biết cách chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm của bản thân

Nội dung hoạt động

- HS thực hiện yêu cầu của GV.

- HS trao đổi, thảo luận và trình bày suy nghĩ của mình.

Sản phẩm

- HS trao đổi suy nghĩ của mình

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1:  Giáo viên giao nhiệm vụ

 - GV đặt vấn đề để HS suy nghĩ và chia sẻ: 

+ Theo bạn, trong giai đoạn “bước vào đời”, việc định hướng tương lai của mỗi cá nhân thường chịu tác động của những yếu tố nào ?

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS lên trình bày sản phẩm (dùng máy chiếu/TiVi/ giấy Ao) để hỗ trợ

- HS đánh giá chéo lẫn nhau, góp ý, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện

- GV đánh giá, bổ sung sản phẩm của HS.

- Từ đó GV giới thiệu bài mới
	* HS chia sẻ những suy nghĩ của mình. Sau đây là một số gợi ý.

- Những yếu tố tác động đến việc định hướng tương lai của mỗi cá nhân trong giai đoạn "bước vào đời":

- Yếu tố chủ quan

+ Năng lực và sở thích bản thân

+ Nhân cách và giá trị đạo đức

+ Mục tiêu và hoài bão

- Yếu tố khách quan

+ Gia đình là môi trường đầu tiên tác động đến việc hình thành nhân cách và định hướng tương lai của mỗi cá nhân. Mức độ giáo dục, điều kiện kinh tế và quan điểm sống của gia đình có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn của mỗi người.

+ Nhà trường cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cần thiết để bước vào đời.

+ Môi trường xã hội cũng có ảnh hưởng đến việc định hướng tương lai của mỗi cá nhân. Các giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức và cơ hội việc làm trong xã hội tác động đến lựa chọn của mỗi người.

- Một số yếu tố khác

+ Bạn bè có thể ảnh hưởng đến lựa chọn và định hướng tương lai của mỗi cá nhân thông qua những lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm và tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện phù hợp.

+  Truyền thông cung cấp cho mỗi cá nhân nhiều thông tin về các ngành nghề, cơ hội việc làm và xu hướng phát triển của xã hội, từ đó giúp họ định hướng tương lai phù hợp.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Giúp HS khám phá và hình thành kiến thức về một số đặc điểm nội dung và nghệ thuật của hồi kí Bước vào đời, từ đó phát triển kĩ năng đọc hiểu thể loại hồi kí.

Nội dung
HS đọc và khám phá văn bản Bước vào đời qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập sau:

PHIẾU ĐỌC
Văn bản: Bước vào đời (Trích Nhớ nghĩ chiều hôm – Đào Duy Anh) Họ và tên: ……………………………………………. Lớp:................................. Đọc kĩ văn bản và chú thích, ghi chép theo những nội dung sau:

Thể loại: :……………………………………………………………..………………
Nhân vật chính: :………………………………………………………………………
Chủ đề/ sự kiện chính: :……………………………………………………………..…
Điểm nhìn của người kể:
Câu chuyện được kể từ điểm nhìn:……………………………………………………..
Ý nghĩa của việc lựa chọn điểm nhìn:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

Tính phi hư cấu của nội dung văn bản:
	TÍNH PHI HƯ CẤU

	Khái niệm
	

	Biểu hiện trong văn bản
	

	Tác dụng
	


Những kí ức của tác giả về hoài bão “bước vào đời”:
	Kí ức của tác giả
	Biểu hiện
	Nhận xét

	Xuất phát điểm của nhân vật “tôi”
	
	

	Việc tiếp xúc với các thông tin
	
	

	Cuộc gặp gỡ với Phan Bội Châu
	
	

	Ảnh hưởng từ lễ tang Phan Châu Trinh
	
	


Bối cảnh thời đại và đời sống chính trị được thể hiện trong văn bản:
Khái quát về bối cảnh được tái hiện trong văn bản:.......................................................
....................................................................................................................................................
Sức ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử đối với những thanh niên giàu tinh thần dân tộc:
.................................................................................................................................................…

Vai trò của yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản:
	Yếu tố
	Biểu hiện
	Vai trò

	Miêu tả
	........................................................
.......................................................
	...........................................
..........................................
..........................................
..........................................

	Biểu cảm
	........................................................
........................................................
	


9. Bài học về sự lựa chọn hướng đi trước ngưỡng cửa cuộc đời:
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................…

Sản phẩm
Văn bản: Bước vào đời (Trích Nhớ nghĩ chiều hôm – Đào Duy Anh)
Họ và tên: ……………………………………………. Lớp:.................................
Thể loại: Hồi kí.
Nhân vật chính: Nhân vật “tôi”, người trực tiếp kể lại hồi ức.
Chủ đề/ sự kiện chính: Kí ức về giai đoạn “bước vào đời” của tác giả.
Điểm nhìn của người kể:
Câu chuyện được kể từ điểm nhìn: Tác giả không chỉ xuất phát từ điểm nhìn cá nhân mà còn từ điểm nhìn thời đại.

Ý nghĩa của việc lựa chọn điểm nhìn: Ngoài việc nói về sự lựa chọn của cá nhân, đoạn trích còn đề cập sự lựa chọn của tầng lớp thanh niên trí thức lúc bấy giờ, với sức ảnh hưởng lớn từ những nhà yêu nước, cách mạng tiền bối.

Tính phi hư cấu của nội dung văn bản:
	TÍNH PHI HƯ CẤU

	Khái niệm
	Thuật lại những sự kiện, sự việc có thật.

	Biểu hiện trong văn bản
	Những sự kiện, chi tiết tái hiện bối cảnh lịch sử, nhân vật mang dấu ấn lịch sử, câu chuyện được kể lại, các mốc thời gian,…

	Tác dụng
	Làm sống lại những kí ức chân thật về một đoạn đời của mình hoặc của lịch sử đất nước, dân tộc.

Bên cạnh đó, tác giả có thể sắp xếp, bố trí các sự kiện theo mạch truyện và điểm nhìn riêng để tăng tính hấp dẫn.


Những kí ức của tác giả về hoài bão “bước vào đời”:
	Kí ức của tác giả
	Biểu hiện
	Nhận xét

	
	Dạy ở trường tiểu học tỉnh lị Quảng Bình,
	Bản thân tác giả đã mang trong mình hoài bão làm những việc lớn lao, lại được sống trong một thời đại có nhiều sự kiện tác động đến đời sống chính trị lúc bấy giờ, đó là động lực dẫn đến những quyết định trọng đại trong cuộc đời của tác giả.

	Xuất phát điểm của
	trong bầu không khí “êm đềm uể oải”;
	

	nhân vật “tôi”
	mong muốn một nơi có sinh hoạt văn hoá rộng rãi hơn.
	

	
	Qua báo chí, với những tin tức về các sự
	

	Việc tiếp xúc với các
	kiện lớn liên quan đến các nhân vật lịch sử
	

	thông tin
	(Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh) đã đem đến một luồng suy nghĩ mới cho tác giả.
	

	
	Những ấn tượng, cảm xúc từ bài phát biểu
	

	Cuộc gặp gỡ với
	của cụ Phan dẫn đến quyết định thay đổi
	

	Phan Bội Châu
	cuộc đời của nhân vật “tôi”: “quyết định đi Sài Gòn để viết báo”.
	

	
	Những lời ca tụng trong bài Văn tế cụ
	

	Ảnh hưởng từ lễ tang
	Phan Châu Trinh càng thúc giục tác giả
	

	Phan Châu Trinh
	làm những điều cao cả theo tấm gương của những nhà cách mạng.
	


Bối cảnh thời đại và đời sống chính trị được thể hiện trong văn bản:
Khái quát về bối cảnh được tái hiện: Một giai đoạn lịch sử; đời sống chính trị xã hội Việt Nam giữa thập niên hai mươi của thế kỉ XX.

Sức ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử đối với những thanh niên giàu tinh thần dân tộc: Đoạn trích đã nhắc đến Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu, đặc biệt là sự xuất hiện của Phan Bội Châu tại trụ sở Hội Quảng tri. Những sự kiện gắn với hai nhân vật lịch sử này đã có tác động sâu sắc đến suy nghĩ, sự lựa chọn và hành động của đông đảo tầng lớp thanh niên giàu tinh thần dân tộc, trong đó có Đào Duy Anh.

Vai trò của yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản:
	Yếu tố
	Biểu hiện
	Vai trò

	Miêu tả
	Nói về cảnh sinh hoạt tại trụ sở Hội Quảng tri ở phần đầu văn bản; thể hiện tập trung ở đoạn văn nói về sự kiện Phan Bội Châu đến dự cuộc tiếp đón tại địa điểm nêu trên.
	Tạo ấn tượng về các sự việc, nhân vật; chất văn cho những hồi ức được kể lại; đem đến cảm xúc và sức hấp dẫn cho người đọc khi tiếp xúc với văn bản.

	Biểu cảm
	Kết hợp với yếu tố miêu tả về Phan Bội Châu; đoạn văn cuối nói về cảm xúc của tác giả khi nghe những câu văn trong bài Văn tế cụ Phan Châu Trinh.
	


Bài học về sự lựa chọn hướng đi khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời:
Đối tượng lựa chọn không chỉ đơn giản là một nghề nghiệp, một công việc mà còn là một lí tưởng, một hướng đi đúng đắn.

Với tư cách là một thanh niên thế hệ mới, mỗi người cần suy nghĩ đến con đường mình sẽ đi để có những cống hiến cho đất nước

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm, dựa trên phiếu đọc của cá nhân để hoàn thành phiếu đọc chung của nhóm.

Bước 3. Các nhóm trình bày sản phẩm đọc (từng nhóm thuyết trình hoặc theo hình thức “phòng tranh”).

Bước 4. GV nhận xét, bổ sung, định hướng hoàn thành các nội dung đọc hiểu văn bản (thống nhất theo từng mục).

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
HS rèn các kĩ năng đọc và viết qua hoạt động kết nối đọc – viết.
Nội dung
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) về chủ đề: Khát vọng của tuổi trẻ hôm nay.

Sản phẩm
Đoạn văn hoàn chỉnh của HS.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ học tập cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, hướng dẫn HS và điều hành lớp.
Nội dung viết kết nối với đọc hướng đến việc HS trình bày suy nghĩ về khát vọng của tuổi trẻ từ những cảm nhận, liên tưởng qua việc tìm hiểu văn bản Bước vào đời. GV dành thời gian phù hợp để tổ chức hoạt động kết nối đọc – viết cho HS. GV định hướng để HS viết được đoạn văn phù hợp về nội dung và hình thức.

Gợi ý về nội dung đoạn văn:
+ Cảm nhận về những khát khao của lớp thanh niên được đề cập trong văn bản.
+ Cảm nhận về bối cảnh mới và những đòi hỏi của thời đại đối với lớp thanh niên hiện nay.
+ Nêu những thông điệp và bài học đối với cá nhân về việc lựa chọn hướng đi, lựa chọn lí tưởng sống.

Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận. GV tổ chức cho HS làm việc nhóm, khuyến khích HS đưa ra những bài học khác nhau. GV gọi HS trình bày. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng kiến thức, kĩ năng để thực hành đọc hiểu một văn bản hồi kí.
Nội dung
Thực hành đọc hiểu văn bản Vĩ tuyến 17 (trích Gánh gánh… Gồng gồng... – Xuân Phượng) trong SGK Ngữ văn 12, tập hai (tr. 59 – 62).

Sản phẩm
Nội dung đọc hiểu văn bản Vĩ tuyến 17 của HS. Phiếu ghi chép về văn bản Vĩ tuyến 17
theo các nội dung dưới đây:
	Phiếu ghi chép về văn bản Vĩ tuyến 17
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	Các yếu tố thời gian, không gian; mối liên hệ giữa người ghi chép và sự việc được kể lại.
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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	Sự việc, con người để lại ấn tượng sâu sắc với tác giả.
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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	Hiện thực đời sống lịch sử − xã hội được phản ánh qua văn bản.
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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	Cảm xúc cá nhân và văn phong của tác giả.
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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	…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện ở nhà. HS tự đọc hiểu văn bản Vĩ tuyến 17 ngoài giờ học.
Bước 3 – 4. GV tiến hành thu lại sản phẩm phiếu ghi chép đọc hiểu của HS để đánh giá, nhận xét vào giờ học sau.

Thực hành tiếng Việt
Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I . MỤC TIÊU
Năng lực
Chỉ ra được đặc điểm của ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật, cách sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong các tình huống giao tiếp.

Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng về ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong các nhiệm vụ học tập và tình huống thực tiễn liên quan đến giao tiếp cá nhân.

Phẩm chất
Có ý thức sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật hiệu quả trong thực tiễn giao tiếp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
SGK, SGV Ngữ văn 12, tập hai, kế hoạch bài dạy, phiếu học tập, giấy A0,…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
Mục tiêu
Huy động các kiến thức của HS về ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật.
Nội dung
Cho tình huống: Lớp em chuẩn bị tổ chức lễ chia tay ra trường. Em sẽ nói gì để bày tỏ cảm xúc với các bạn?

Sản phẩm
Chia sẻ của HS.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3. GV khuyến khích HS xung phong, gọi một HS trả lời, các HS khác bổ sung, nhận xét.

Bước 4. GV nhận xét và kết luận như mục Sản phẩm. GV dẫn dắt vào bài học.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật
Mục tiêu
Chỉ ra được đặc điểm của ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật, cách sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong các tình huống giao tiếp.

Nội dung

	Đặc điểm
	Ngôn ngữ trang trọng
	Ngôn ngữ thân mật

	Ngữ cảnh giao tiếp
	
	

	Thái độ chủ thể; đặc điểm từ ngữ, câu được sử dụng
	
	

	Cấu trúc câu
	
	


Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở:

	Đặc điểm
	Ngôn ngữ trang trọng
	Ngôn ngữ thân mật

	Ngữ cảnh giao tiếp
	Có tính nghi thức
	Thường ngày

	Thái độ chủ thể; đặc điểm từ ngữ, câu được sử dụng
	Thái độ lịch sự, tôn trọng đối với người tiếp nhận; những từ ngữ, câu thể hiện các ý tưởng, thông tin khách quan.
	Những từ ngữ, câu thể hiện thái độ thân thiện, gần gũi với người tiếp nhận. Ở một số trường hợp đặc biệt, có thể dùng tiếng lóng, biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương,...

	Cấu trúc câu
	Câu thường đầy đủ thành phần và có thể được tổ chức theo cấu trúc tầng bậc phức tạp.
	Câu thường ngắn và có thể rút gọn thành phần.


Bài tập 3
Trường hợp 1
Giống nhau: đều là quy định về việc sử dụng điện thoại trong giờ họp.
Khác nhau:
+ Câu thứ nhất sử dụng ngôn ngữ thân mật, nêu thông tin dưới hình thức một câu hỏi để nhắc nhở người tham gia cuộc họp về việc dùng điện thoại.

+ Câu thứ hai sử dụng ngôn ngữ trang trọng, nêu trực tiếp quy định sử dụng điện thoại, cách phổ biến lịch sự, nghiêm túc ngay ở đầu cuộc họp.

Trường hợp 2
Giống nhau: giới thiệu sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng trong hội thảo.
Khác nhau:
+ Câu thứ nhất dùng cách nói trang trọng, ngôn ngữ lịch sự (xin hân hạnh giới thiệu), giới thiệu trực tiếp (sự có mặt của diễn giả Phạm Văn B).

+ Câu thứ hai dùng ngôn ngữ thân mật, bộc lộ tình cảm của người nói khi giới thiệu (cùng chào đón nhân vật quan trọng nhất).

Trường hợp 3
Giống nhau: thông báo một sự kiện chuẩn bị diễn ra.
Khác nhau:
+ Câu thứ nhất dùng ngôn ngữ thân mật, tiếng lóng (bật mí).
+ Câu thứ hai dùng ngôn ngữ trang trọng, thông báo trực tiếp (Trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị, sự kiện quan trọng sẽ diễn ra ngay sau đây).
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận và kết luận.
GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp để hoàn thành các nhiệm vụ. GV lưu ý HS đối chiếu với những dấu hiệu nhận biết ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật để trả lời câu hỏi. GV khuyến khích HS xung phong, gọi 1 – 2 em trả lời, các HS khác góp ý. GV nhận xét, kết luận như mục Sản phẩm, yêu cầu HS ghi kết quả vào vở.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng về ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong các nhiệm vụ học tập.

Nội dung
Bài tập 4 (Bài tập 3, SGK Ngữ văn 12, tập hai, tr. 51)
Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.

	
	Ngôn ngữ trang trọng
	Ngôn ngữ thân mật

	Ngôn ngữ viết
	Thư xin việc gửi nhà tuyển dụng
	Thư hỏi thăm gửi bạn bè ở xa

	Ngôn ngữ nói
	Lời phát biểu mở đầu một cuộc họp
	Lời phát biểu chia tay đồng nghiệp chuyển công tác


Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV lần lượt giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ trên giấy A0, khuyến khích HS đưa ra nhiều ví dụ khác nhau. GV gọi 1 – 2 nhóm trình bày kết quả, các HS khác góp ý và bổ sung (nếu cần). GV kết luận như mục Sản phẩm và nhấn mạnh về vai trò của việc sử dụng linh hoạt ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong thực tiễn giao tiếp.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng về ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong tình huống thực tiễn liên quan đến giao tiếp cá nhân.
Nội dung
Viết đoạn văn ngắn có sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật tương ứng với hai tình huống sau:

Em được chọn làm đại diện cho HS toàn trường phát biểu trong buổi lễ khai giảng. Hãy viết lời mở đầu cho bài phát biểu này theo ngôn ngữ trang trọng.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em hãy viết lời chúc gửi đến GV mà mình quý mến.

Sản phẩm
Đoạn văn hoàn chỉnh của HS cho hai tình huống được viết vào vở.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS và yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi học tiếp theo.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. GV hỗ trợ, tư vấn từ xa nếu HS cần.
Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS trình bày và kết luận.
HS có thể nộp bài qua phần mềm học tập hoặc nộp trực tiếp vào buổi tiếp theo. GV chọn ra một số bài để đưa ra thảo luận, nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS chỉnh sửa. GV kết luận và nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật theo đúng ngữ cảnh trong thực tế.

VIẾT

VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾNTUỔI TRẺ

(Cách ứng xử về các mối quan hệ gia đình, xã hội)

Yêu cầu của bài học

- Giới thiệu được vấn đề có ý nghĩa, liên quan đến cách ứng xử của tuổi trẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội.

- Thể hiện được quan điểm cá nhân và đưa ra được các lí lẽ, bằng chứng thuyết phục về cách ứng xử trong mối quan hệ được bàn luận.

- Nêu được ý kiến trái chiều và phản bác bằng lập luận chặt chẽ, sắc bán.

- Khẳng định được tầm quan trọng của cách ứng xử đối với việc phát triển, hoàn thiện con người cá nhân và xây dựng cộng đồng
Tiến trình hoạt động

Hoạt động 2: Hướng dẫn trình bày quan điểm về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ
Câu 3. Luyện nói trong nhóm theo tiêu chí sau:
Mục tiêu
Xác định được các bước để trình bày quan điểm và cách ứng xử về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

Nghe hiểu và nắm bắt được nội dung thuyết trình, quan điểm của người nói; biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình.
Nội dung
Câu 1. Nêu quy trình trình bày quan điểm và cách ứng xử về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ trong các mối quan hệ gia đình, xã hội.

Câu 2. Lựa chọn một đề tài phù hợp và lập dàn ý cho bài trình bày đó.

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được vấn đề có ý nghĩa để thuyết trình.
	
	

	2
	Xác định mối liên hệ giữa vấn đề với đời sống của giới trẻ.
	
	

	3
	Làm rõ được từng khía cạnh của vấn đề, đánh giá được tính tích cực hay tiêu cực của các cách nhìn nhận về vấn đề.
	
	

	4
	Đảm bảo tính cụ thể, chính xác của các thông tin liên quan.
	
	

	5
	Rút ra được ý nghĩa của việc thuyết trình về vấn đề.
	
	

	6
	Đảm bảo cấu trúc bài nói.
	
	

	7
	Phân bổ thời gian hợp lí cho từng phần.
	
	


	8
	Phát âm chính xác, không nói ngọng.
	
	

	9
	Có tương tác hiệu quả với người nghe.
	
	

	10
	Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để hỗ trợ bài nói (hình ảnh, tranh minh hoạ, video clip,…).
	
	


Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào vở.
Câu 1. Quy trình thực hành nói:
Lựa chọn đề tài
Khi lựa chọn đề tài, có thể tham khảo các vấn đề được gợi ý ở phần Viết hoặc chọn đề tài mới theo quan điểm cá nhân.

HS có thể lựa chọn đề tài theo gợi ý của GV.
Tìm ý và sắp xếp ý
Nếu chọn đề tài theo phần Viết, cần xem lại dàn ý đã lập, đối chiếu với yêu cầu của bài nói để tìm và sắp xếp hệ thống ý cho phù hợp.

Nếu chọn đề tài mới, có thể tìm ý và sắp xếp ý cho bài nói theo các câu hỏi gợi ý sau:
+ Về cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội hiện nay, em thấy vấn đề nào đáng quan tâm và có thể gợi ra được những trao đổi thú vị?

+ Ý kiến cá nhân của em về vấn đề đó là gì? Em dự kiến dùng những lí lẽ và bằng chứng nào để thuyết phục người nghe đồng tình với ý kiến đó?

+ Liệu có ý kiến nào trái ngược với ý kiến của em? Vì sao ý kiến đó là không phù hợp hoặc sai trái?

+ Vấn đề bàn luận có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của tuổi trẻ hiện nay?
Thực hành nói
Bám sát các ý đã hình thành, trình bày bài nói rõ ràng, mạch lạc; đảm bảo sự tương tác tích cực với người nghe và có sự điều chỉnh nội dung hoặc cách trình bày khi cần thiết.
Mở đầu: Nêu vấn đề của tuổi trẻ về cách ứng xử trong mối quan hệ gia đình, xã hội và giải thích vì sao em lựa chọn vấn đề đó.

Triển khai:
+ Trình bày ý kiến cá nhân về vấn đề bàn luận với các lí lẽ chặt chẽ, bằng chứng xác đáng. Các lí lẽ, bằng chứng có thể triển khai theo trình tự tăng dần: từ lí lẽ, bằng chứng ít quan trọng đến lí lẽ, bằng chứng quan trọng hơn và kết thúc bằng lí lẽ, bằng chứng quan trọng nhất, có sức thuyết phục cao nhất hoặc theo trình tự ngược lại.
+ Nêu ý kiến trái chiều có thể có và phản biện lại ý kiến đó.
Kết luận: Khẳng định ý nghĩa của vấn đề bàn luận đối với đời sống của tuổi trẻ hiện nay.
* Trao đổi, đánh giá
	Người nghe
	Người nói

	Nêu các câu hỏi cần giải đáp; trao đổi về những điểm đồng tình hoặc chưa đồng tình với người nói.

Thể hiện thái độ lịch sự, tôn trọng đối với người nói.
	Tiếp thu ý kiến, giải đáp câu hỏi của người nghe hoặc khẳng định quan điểm của bản thân.

Thể hiện tinh thần cầu thị.


Câu 2. Dàn ý bài luyện nói của HS.
Câu 3. Bài luyện nói của HS trong nhóm theo tiêu chí đã đề ra.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV lần lượt giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân hoặc nhóm, khuyến khích các em dựa vào bài viết để lập dàn ý cho bài nói. GV khuyến khích HS xung phong, gọi 1 – 2 HS trình bày, các HS khác nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm. Với câu 3, GV yêu cầu HS làm việc nhóm, giải thích các tiêu chí đánh giá bài nói để các nhóm lưu ý khi thảo luận, GV có thể thay đổi các tiêu chí nhưng phải tập trung vào nội dung và cách nói của HS. GV quan sát các nhóm thực hành và hướng dẫn nói, chấm điểm theo tiêu chí đưa ra.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Trình bày được quan điểm và cách ứng xử về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ trong các mối quan hệ gia đình, xã hội.

Nội dung
Câu 1. Trình bày bài nói trước lớp theo dàn ý đã chuẩn bị.
Câu 2. Nhận xét, trao đổi về bài nói.

Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập.

Câu 1. Bài nói được HS thuyết trình trước lớp.
Câu 2. Phiếu ghi lại nhận xét về bài nói trên các tiêu chí đã gợi ý ở hoạt động 2.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV lần lượt giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, trình bày bài nói dựa trên dàn ý đã lập.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
Với câu 1, GV lưu ý HS các bước chuẩn bị để có bài trình bày tốt. HS trình bày bài nói theo thời gian quy định. GV cho một số HS trình bày, mỗi HS khoảng 10 phút.

Với câu 2, sau khi HS hoàn thành phần trình bày, GV hướng dẫn HS trao đổi về bài nói theo các yêu cầu, tiêu chí đã xác định. GV thống nhất các tiêu chí đánh giá bài nói để các nhóm nhận xét. GV kết luận: “Khi trình bày bài nói, các em chú ý nội dung và cách nói phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng các tiêu chí đưa ra. Đặc biệt, khi trình bày, các em cần quan tâm đến phản ứng của người nghe để kịp thời điều chỉnh. Để đánh giá được chính xác bài nói, người nghe cũng cần chú ý lắng nghe, bám sát vào các tiêu chí để trao đổi, thảo luận. Trên cơ sở đó, HS rút kinh nghiệm cho bản thân”.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện một nhiệm vụ thực tiễn.
Nội dung
Hoàn thiện và trình bày bài nói mà em đã lựa chọn nói cho GV, người thân hoặc bạn bè nghe.

Sản phẩm
Bài nói của HS được ghi âm, quay video clip hoặc trình bày trực tiếp cho GV, người thân hay bạn bè nghe.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS và yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp sản phẩm qua phần mềm học tập (nếu có).

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV thu lại các video clip được HS ghi lại phần trình bày của mình. Nếu không có phương tiện ghi âm, GV chọn 1 – 2 HS thuyết trình vào đầu buổi học tới. Các HS còn lại nhận xét, góp ý. GV đánh giá bài nói.
NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TUỔI TRẺ

(Cách ứng xử về các mối quan hệ gia đình, xã hội)

Yêu cầu cần đạt

- Chọn được vấn đề hấp dẫn và có ý nghĩa với tuổi trẻ.

- Bày tỏ được quan điểm cá nhân và đưa ra được cách ứng xử đúng đắn, tốt đẹp; kết hợp được các lí lẽ thuyết phục và bằng chứng phù hợp.

- Thể hiện được sự đồng cảm, thái độ tôn trọng đối với người khác.

- Biết tận dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để trình bày bài nói hiệu quả

Tiến trình hoạt động
* Hình thành kiến thức mới

Mục tiêu
 - HS biết lựa chọn vấn đề để trình bày, trải nghiệm có ý nghĩa vơi tuổi trẻ.

- HS nhận biết và trình bày được quan điểm của cá nhân về một vấn đề liên quan đến cộng đồng xã hội.

- Thực hiện chuẩn bị nói và nói một cách thiết thực, hiệu quả

Nội dung

- HS làm việc cá nhân.

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày.

Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc  của HS. 

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 1: Chuẩn bị thuyết trình

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn học để lựa chọn đề tài; tìm ý và sắp xếp ý.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc nhóm để thống nhất vấn đề.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày vấn đề theo yêu cầu của GV

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV bổ sung và hoàn thiện
	Chuẩn bị nói

* Lựa chọn đề tài

- Tham khảo các vấn đề được gợi ý ở phần Viết hoặc chọn đề tài mới theo quan điểm cá nhân.
- Một số đề tài gợi ý

+ Cách giải quyết vấn đề khác biệt thế hệ trong gia đình.

+ Cách ứng xử khi nảy sinh mâu thuẫn, xung đột với bạn bè.

+ Hình thành, gìn giữ một tình bạn đẹp.

+ Có cần tạo thiện cảm với mọi nguoiwf xung quanh.

+ Sống thử một vấn đề của giới trẻ hiện nay.
* Tìm ý và sắp xếp ý

- Một số gợi ý để tìm ý và sắp xếp ý cho bài nói:

+ Về cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội hiện nay, vấn đề đáng quan tâm và có thể gọi ra sự trao đổi.

+ Nêu quan điểm, ý kiến cá nhân về vấn đề. Sử dụng lí lã và bằng chứng để thuyết phục người nghe.

+ Dự kiến các ý kiến có thể trái ngược. Phương án để trao đổi lại.

+ Xác định ý nghĩa của vấn đề đối với đời sống của tuổi trẻ.

	* Thao tác 2:  Tổ chức thảo luận, tranh luận (nói)

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân (ghi vào giấy dàn ý nói)  và thực hành nói.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nói và nghe

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá bài viết của học để bổ sung và hoàn thiện
	Thực hành nói

- Bám sát các ý đã hoàn thành, trình bày bài nói rõ ràng, mạch lạc; đảm bảo sự tương tác tích cực với người nghe và có sự điều chỉnh nội dung hoặc cách trình bày khi cần thiết.

- Bài nói theo cấu trúc

+ Mở đầu

Nêu vấn đề thuộc về cách ứng xử trong mối quan hệ gia đình, xã hội và giải thích lí do chọn vấn đề.

+ Triển khai

Trình bày ý kiến cá nhân của mình về vấn đề bàn luận với các lí lẽ chặt chẽ, bằng chứng xác đáng. Các lí lẽ, bằng chứng có thể triển khai tăng dần từ thấp đến cao hoặc ngược lại.

Nêu ý kiến trái chiều có thể có và phản biện lại ý kiến đó.

+ Kết luận

Khẳng định ý nghĩa của vấn đề bàn luận đối với đời sống của tuổi trẻ hiện nay.


* Thao tác 3: Trao đổi, đánh giá

* Trao đổi

	Người nghe
	Người nói

	- Nêu các câu hỏi cần giải đáp.

- Trao đổi về những điểm đồng tình hoặc chưa đồng tình với người nói.

- Thể hiện thái độ lịch sự, tôn trọng đối với người nói.
	- Tiếp thu ý kiến, giải đáp câu hỏi của người nghe hoặc khẳng định quan điểm của bản thân.

- Thể hiện tinh thần cầu thị


* Đánh giá

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Vấn đề có ý nghĩa liên quan tuổi trẻ
	
	

	2
	Lí lẽ, bằng chứng chặt chẽ, xác đáng
	
	

	3
	Trình tự triển khai lí lẽ, bằng chứng thuyết phục
	
	

	4
	Khả năng tương tác trong khi nói, phản biện
	
	

	5
	Khả năng sử dụng ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ khi thảo nói, phản biện.
	
	

	6
	Việc điều hành của người chủ trì và tinh thần tham gia thảo luận, tranh luận của các thành viên.
	
	


THỰC HÀNH ĐỌC (Tự đọc có hướng dẫn)
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(Trích Gánh gánh …gồng gồng….Xuân Phượng)

Yêu cầu cần đạt

- HS nắm được các yếu tố không gian, thời gian, mối liên hệ giữa người ghi chép và sự việc được ghi chép trong hồi kí của Xuân Phượng.

- HS nhận biệt và phân tích được sự việc, con người trong ấn tượng của tác giả.

- HS hiểu được hiện thực đời sống lịch sử - xã hội được phản ánh qua văn bản.

Tiến trình hoạt động

* Hình thành kiến thức mới

Mục tiêu

- HS nhận biết và phân tích được các yếu tố về nội dung được trình bày qua ghi chếp của một văn bản hồi kí.

- Biết trân trọng giá trị của hòa bình và chia sẻ sự khó khăn của cuộc sống con người trong chiến tranh.

Nội dung

- HS làm việc cá nhân

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của học sinh

Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc của HS

Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc văn bản và  hoàn thành Phiếu học tập  (ở nhà).

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn, trao đổi với HS thông qua nền tảng cộng nghệ số.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS gửi kết quả làm việc qua Phiếu học tập cho GV kiểm tra, đánh giá

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

	Phiếu học tập

THỰC HÀNH ĐỌC (Tự đọc có hướng dẫn)

VĨ TUYẾN 17

(Trích Gánh gánh …gồng gồng….)
                                                            Xuân Phượng            

	 Xác đinh thời gian, không gian; mối liên hệ giữa người ghi chép và sự việc được kể.

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sự việc, con người để lại ấn tượng sâu sắc với tác giả.
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Hiện thực đời sống lịch sử - xã hội được phản ánh qua văn bản.
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cảm xúc cá nhân và văn phong của tác giả
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


* Thông tin phản hồi phiếu học tập

Câu 1: Các yếu tố thời gian, không gian; mối liên hệ giữa người ghi chép và sự việc được kể lại trong bài "Vĩ tuyến 17" trích "Gánh Gánh, Gồng Gồng" của nhà văn Xuân Phượng

* Gợi ý

- Yếu tố thời gian

+ Thời gian chính: Diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1975, tập trung vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

+ Thời gian lồng ghép:  Qua lời kể của các nhân vật, ta có thể hình dung được quãng thời gian dài hơn, từ thời Pháp thuộc đến sau chiến tranh. Có những chi tiết gợi nhớ về quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen nhau.

-Yếu tố không gian

+ Không gian chính: Diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 đến Sài Gòn, Huế, Hà Nội,… Tập trung chủ yếu vào chiến trường và hậu phương.

+ Không gian khác: Qua lời kể của các nhân vật, ta có thể hình dung được không gian rộng lớn hơn, bao gồm cả nước ngoài. Có những chi tiết gợi nhớ về quê hương, gia đình,...

- Mối liên hệ giữa người ghi chép và sự việc được kể lại

+ Người ghi chép là một nhà văn, nhà báo trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh. Có mặt ở nhiều chiến trường, chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.

+ Sự việc được kể lại là những câu chuyện có thật về những con người, những sự kiện trong chiến tranh Việt Nam. Được ghi chép lại một cách chân thực, sinh động, qua góc nhìn của người trong cuộc.

+ Mối liên hệ  

Người ghi chép là người chứng kiến và ghi chép lại những sự kiện lịch sử.

Có mối quan hệ gắn bó với những nhân vật trong câu chuyện.

Sử dụng ngòi bút của mình để phản ánh hiện thực chiến tranh một cách chân thực, khách quan.

Câu 2:  Sự việc, con người để lại ấn tượng sâu sắc với tác giả.

* Gợi ý

- Sự việc và con người để lại ấn tượng sâu sắc với tác giả

+ Giữa sự tàn khốc và tuyệt vọng của chiến tranh, tác giả đã chứng kiến tinh thần kiên cường và bất khuất của người dân Việt Nam. Quyết tâm sinh tồn và hy vọng không ngừng nghỉ của họ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tác giả.

+  Những câu chuyện trong tác phẩm chứa đầy những miêu tả về những hy sinh to lớn của lính tráng và dân thường trong chiến tranh. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp của tác giả với những cá nhân này, những người đã dũng cảm đối mặt với cái chết và gian khổ, đã bồi dưỡng cho cô một lòng biết ơn sâu sắc về lòng dũng cảm và sự vị tha của họ.

+ Bất chấp những khủng khiếp của chiến tranh, tác giả cũng quan sát thấy những mối liên kết đồng đội và tình bạn mạnh mẽ nảy sinh giữa những người chiến đấu vì một mục tiêu chung. Những kết nối này mang lại sự an ủi và sức mạnh khi đối mặt với nghịch cảnh.

+ Tác giả không ngần ngại miêu tả sự tàn bạo và dã man của chiến tranh. Những câu chuyện rùng rợn này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị con người của xung đột và tác động tàn khốc của nó đối với các cá nhân và cộng đồng.

+  Bất chấp bóng tối và tuyệt vọng của chiến tranh, tác giả không bao giờ đánh mất hy vọng về hòa bình và một tương lai tốt đẹp hơn. Chủ đề hy vọng tiềm ẩn này mang đến một cảm giác lạc quan và kiên cường trong suốt tác phẩm.

Câu 3: Hiện thực đời sống lịch sử - xã hội được phản ánh qua văn bản.

* Gợi ý

Hiện thực đời sống lịch sử - xã hội được phản ánh qua văn bản Vĩ tuyến 17
- Nỗi đau chiến tranh

+ Chiến tranh đã mang đến những đau thương, mất mát to lớn cho người dân Việt Nam. Nhiều gia đình ly tán, vợ xa chồng, con mồ côi cha mẹ.

+ Bom đạn tàn phá ruộng vườn, nhà cửa, khiến người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn về vật chất.

+ Cái chết luôn rình rập, gieo rắc nỗi sợ hãi và ám ảnh trong lòng người dân.

- Lòng yêu nước, căm thù giặc

+ Bất chấp chiến tranh tàn khốc, người dân Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần yêu nước, căm thù giặc.

+ Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ quê hương, đất nước.

+ Lòng yêu nước được thể hiện qua những hành động cụ thể như: tham gia quân đội, du kích, ủng hộ tiền của cho chiến tranh,...

- Tinh thần đoàn kết, tương trợ

+ Trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, người dân Việt Nam đã đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để cùng nhau vượt qua.

 
+ Họ chia sẻ thức ăn, thuốc men, giúp đỡ nhau xây dựng nhà cửa, chăm sóc trẻ mồ côi,...

+ Tinh thần đoàn kết, tương trợ là nguồn sức mạnh to lớn giúp người dân Việt Nam chiến thắng kẻ thù.

- Niềm tin vào tương lai

+ Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, người dân Việt Nam vẫn luôn giữ vững niềm tin vào tương lai tươi sáng.

+ Họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

+ Niềm tin vào tương lai là động lực giúp người dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Câu 4: Cảm xúc cá nhân và văn phong của tác giả

* Gợi ý

- Cảm xúc cá nhân

+ Xuân Phượng thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau khổ của người dân Việt Nam trong chiến tranh. Bà miêu tả một cách sống động nỗi đau, mất mát và sự kiên cường của họ, gợi lên một cảm giác kết nối cảm xúc mạnh mẽ với người đọc.

+ Tức giận và phẫn nộ của tác giả đối với những tội ác chiến tranh thể hiện rõ ràng trong văn phong của bà. Bà không ngại vạch trần sự tàn bạo và vô nghĩa của cuộc xung đột, lên án bạo lực đối với những người vô tội.

+  Xuân Phượng bày tỏ lòng tự hào và ngưỡng mộ sâu sắc đối với lòng dũng cảm, quyết tâm và sự kiên cường của người dân Việt Nam. Bà nhấn mạnh tinh thần bất khuất và hy vọng không lay chuyển của họ trước nghịch cảnh to lớn.

+  Những mất mát và nỗi buồn cá nhân của tác giả được đan xen vào câu chuyện, tạo thêm một lớp poignancy và tính xác thực cho văn phong của bà. Bà thương tiếc những người lính và dân thường đã ngã xuống, ghi lại tác động sâu sắc của chiến tranh đối với các cá nhân và cộng đồng.

- Văn phong

+ Tác giả sử dụng một phong cách viết đơn giản và không trang trí, cho phép sức mạnh của những câu chuyện và cảm xúc mà chúng gợi lên chiếm vị trí trung tâm.

+ Văn phong của Xuân Phượng rất phong phú với hình ảnh sống động và chi tiết giác quan, khiến cho các cảnh và nhân vật trở nên sống động trước mắt người đọc. Bà vẽ nên một bức tranh hiệu quả về tác động của chiến tranh đối với cảnh quan và cuộc sống của người dân.

+  Khả năng kết nối với người đọc ở mức độ cảm xúc là một dấu ấn trong phong cách viết của tác giả. Bà gợi lên sự đồng cảm, tức giận, tự hào và đau buồn, thu hút người đọc vào trung tâm của câu chuyện chiến tranh.

+ Bất chấp những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của mình, Xuân Phượng vẫn giữ được một mức độ khách quan của báo chí trong văn phong của mình. Bà trình bày các sự kiện và nhân vật một cách thực tế và không thiên vị, cho phép người đọc đưa ra kết luận của riêng mình.

8. 
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